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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ tài sản 

theo HĐ bảo đảm 

Số 

CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

1 

Thửa đất số: 75 

Tờ bản đồ số: 18 

Địa chỉ thửa đất: Khóm Long Hưng, phường Long 
Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

Diện tích : 39,9 m2 (Ba mươi chín phẩy chín mét 
vuông). 

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng  

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

Thời hạn xử dụng: Lâu dài 

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 646021 số 

vào sổ cấp GCN: CH17701014 do UBND thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang cấp ngày 09/06/2011 

Ông/bà Trần 
Văn Sanh, 
Nguyễn Thị 

Cúc 

khóm Long Hưng, 
phường Long Châu, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang 

903466 

Công ty 
TNHH Xây 

Dựng 
Năm Sanh 
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Thửa đất số: 237 

Tờ bản đồ số: 237 

Địa chỉ thửa đất: Khóm Long Hưng, phường Long 
Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

Diện tích : 18,7 m2 (Mười tám phẩy bảy mét vuông). 

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

Thời hạn xử dụng: Lâu dài 

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 646022 số 

vào sổ cấp GCN: CH17701015 do UBND thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang cấp ngày 09/06/2011 

Ông/bà Trần 
Văn Sanh, 
Nguyễn Thị 

Cúc 

khóm Long Hưng, 
phường Long Châu, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang 

903466 

Công ty 
TNHH Xây 

Dựng 
Năm Sanh 

 

3 

Thửa đất số: 78 

Tờ bản đồ số: 18 

Địa chỉ thửa đất: Khóm Long Hưng, phường Long 
Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

Diện tích : 57,5 m2 (Năm mươi bảy phẩy năm mét 
vuông). 

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng  

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

Thời hạn xử dụng: Lâu dài 

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BD 497223 số 
vào sổ cấp GCN: CH17700952 do UBND thị xã Tân 
Châu, tỉnh An Giang cấp ngày 31/03/2011 

Ông/bà Trần 
Văn Sanh, 
Nguyễn Thị 

Cúc 

khóm Long Hưng, 
phường Long Châu, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang 

903466 

Công ty 
TNHH Xây 

Dựng 
Năm Sanh 
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Thửa đất số: 71 

Tờ bản đồ số: 18 

Địa chỉ thửa đất: Khóm Long Hưng, phường Long 

Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

Diện tích : 139,7 m2 (Một trăm ba mươi chín phẩy bảy 

mét vuông). 

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng  

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

Thời hạn xử dụng: Lâu dài 

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BT 111816 số 

vào sổ cấp GCN: CH17801662 do UBND thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang cấp ngày 01/08/2014 

Ông/bà Trần 
Văn Sanh, 
Nguyễn Thị 

Cúc 

khóm Long Hưng, 
phường Long Châu, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang 

903466 

Công ty 
TNHH Xây 

Dựng 
Năm Sanh 

 

5 

Thửa đất số: 239 

Tờ bản đồ số: 18 

Địa chỉ thửa đất: Khóm Long Hưng, phường Long 

Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

Diện tích : 286,6 m2 (Hai trăm tám mươi sáu phẩy sáu 

mét vuông). 

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 

Thời hạn xử dụng: Lâu dài 

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BT 111826 số 

Ông/bà Trần 
Văn Sanh, 
Nguyễn Thị 

Cúc 

khóm Long Hưng, 
phường Long Châu, thị 
xã Tân Châu, tỉnh An 
Giang 

903466 

Công ty 
TNHH Xây 

Dựng 
Năm Sanh 
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vào sổ cấp GCN: CH17801661 do UBND thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang cấp ngày 01/08/2014 

Tài sản gắn liền với đất gồm 02 tài sản: 

Nhà ở 01: 

Địa chỉ: khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An Giang 

Diện tích xây dựng: 108,67 m2 

Diện tích sàn: 162,2 m2 

Kết cấu: Nền lót gạch bông, khung sàn BTCT, vách 

gạch, mái tole 

Cấp hạng: Cấp 3B 

Số tầng: 02 

Năm hoàn thành: 2014 

Nhà ở 02: 

Địa chỉ: khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An Giang 

Diện tích xây dựng: 127,6 m2 

Diện tích sàn: 127,6 m2 

Kết cấu: Nền lót gạch bông + láng xi măng, khung 

thép, vách gạch, mái tole 

Cấp hạng: Cấp 4B 

Số tầng: 01 

Năm hoàn thành: 2014 
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